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TỔNG CTY BĐATHH MIỀN BẮC 

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC VI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

    Vinh, ngày 14 tháng 12 năm 2020  

 

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ  

XÉT TẶNG DANH HIỆU “LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN” NĂM 2020 

 

TT Họ tên Chức danh Đơn vị 

1 Nguyễn Thị Hương Phó giám đốc 

Phòng TCKT 

2 Dương Thị Minh Thanh Kế toán trưởng 

3 Trần Thị Thoa Phó trưởng phòng TCKT 

4 Trần Thị Lợi Thủ quỹ 

5 Lưu Thị Thanh Huyền Nhân viên kế toán 

6 Nguyễn Đức Bảy Chủ tịch công ty 

Phòng TCHC 

7 Lê Thanh Bình Phó giám đốc 

8 Nguyễn Thanh Bằng Trưởng phòng 

9 Nguyễn Tiến Dũng Phó trưởng phòng 

10 Nguyễn Thị Ngọc Nhân viên văn thư 

11 Phạm Bá Sơn Tổ trưởng tổ xe 

12 Lê Minh Điền Lái xe 

13 Phạm Hoàng Giáp Lái xe 

14 Đào Quang Hiển Thuyền trưởng 

15 Nguyễn Văn Tuấn Máy trưởng 

16 Ngô Hoàng Việt Đại phó 

17 Nguyễn Văn Lâm Sỹ quan máy 

18 Thái Ngô Trung Thợ máy 

19 Võ Văn Nhớ Thủy thủ 

20 Hồ Đạt Hoàng Thuyền trưởng 

21 Lê Văn Cảnh Máy trưởng 

22 Hoàng Thanh Sơn Thợ máy 

23 Nguyễn Thanh Lương Thủy thủ 

24 Phạm Trọng Hải Tổ trưởng tổ bảo vệ 

25 Lê Tiến Dũng Bảo vệ 

26 Phạm Thị Lệ Huyền Bảo vệ kiêm tạp vụ 

27 Trần Thị Mỹ Phượng Bảo vệ kiêm tạp vụ 

28 Đào Mạnh Hà Giám đốc 
Phòng HTHH 

29 Phạm Trọng Thiệp Phó trưởng phòng 
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TT Họ tên Chức danh Đơn vị 

30 Đồng Ngọc Thanh Trưởng trạm HTVA 

31 Nguyễn Mạnh Thành HTHH Ngoại hạng 

32 Trần Lam Giang HTHH hạng Nhất 

33 Đinh Văn Hữu HTHH hạng Nhì 

34 Nguyễn Hữu Thái HTHH hạng Nhì 

35 Lê Út Đăng HTHH hạng Nhì 

36 Đinh Trọng Mạnh HTHH hạng Nhì 

37 Phạm Văn Ái HTHH hạng Nhì 

38 Nguyễn Đức Hiếu HTHH hạng Ba 

39 Lê Tuấn Dũng HTHH hạng Ba 

40 Trần Đức Việt HTHH hạng Ba 

41 Trần Huy Hoàng HTHH hạng Ba 

42 Đỗ Tuấn Anh HTHH hạng Ba 

43 Phạm Văn Song Tập sự HTHH 

44 Vũ Đức Thiện Tập sự HTHH 

45 Ngô Sỹ Trường Tập sự HTHH 

46 Phan Thị Hoài Tuyên TB Hoa tiêu HH 

47 Vương Thị Mai Anh TB Hoa tiêu HH 

48 Nguyễn Ngọc Quỳnh TB Hoa tiêu HH 

49 Bùi Thanh Tùng Phó trưởng VPĐD 

Văn phòng đại 

diện Thanh 

Hóa 

50 Đậu Thị Huyền Trang NV TCHC 

51 Nguyễn Văn Bường Bảo vệ 

52 Mai Văn Thung Bảo vệ 

53 Lê Thế Kiên Bảo vệ 

54 Nguyễn Thị Đào Tạp vụ 

 

Tổng số: 54 người. 

 


